
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 218 phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC AN

0109995138

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa; 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
Bán buôn đồ thủ công mỹ nghệ; Bán buôn vật phẩm phong 
thủy, lũy trang đá.

4649(Chính)

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn đá, cát, sỏi; Bán buôn đá thạch anh, cát 
thạch anh, sỏi thạch anh;

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá quý.

4669

6. Khai thác quặng sắt 0710

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán đấu giá tài sản)

4690

9. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
NGỌC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC AN SERVICE AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908 817 234
Email: phongthuyngocan@gmail.com phongthuyngocan.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

12. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

13. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

14. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp;

2399

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; - Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet. - Bán trực tiếp qua tivi, đài, 
điện thoại; (Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

16. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: - Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia 
đình) cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể 
thao và giải trí): - Đồ dệt, trang phục và giày dép; - Đồ đạc, 
gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; - Đồ trang sức, 
thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...; - Sách, tạp 
chí; - Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà; - 
Hoa và cây; - Thiết bị điện cho gia đình.

7729

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4759

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762
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2.000.000.000 VNĐ

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030089005580

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 07 tầng 24, Chung cư The Terra An Hưng, Khu đô thị mới An 
Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM VĂN CHUNG Nam
04/11/1989 Kinh Việt Nam

26/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030089005580
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 07 tầng 24, Chung cư The Terra An Hưng, Khu đô thị mới An 
Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN CHUNG Nam

04/11/1989 Kinh Việt Nam

26/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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